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Báo cáo tài chính riêng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO BAN TỎNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ  phần Xây Lắp Thương Mại 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của 
mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

I. CÔNG TY
Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Xây Lắp Thương 
Mại 2 theo Quyết định số 1097/QĐ-BTM ngày 11/08/2004 của Bộ Công Thương.
Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2, tên giao dịch quốc tế; Architects & Construction Service Corporation, 
tên viết tắt là A .c.s.c hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300584155, 
đăng ký lần đầu ngày 29/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành 
phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 40.000.000.000 VND
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2023: 40.000.000.000 VND

- Trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Tổng thầu xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, sân bay, bến cảng. Xây dựng hạ tầng cấp thoát 
nước, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên vật liệu ngành điện tử, tin học, viễn thông, hóa chất (trừ hóa chất độc hại 
hàng thủ công mỹ nghệ).

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng ngành điện tử, tin học, viễn thông.
- Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khác.
Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (ừừ gỗ, ừe, nứa) và động vật sống.
Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản.
- Bán buôn thực phẩm.
Chi.tiết: Mua bán hàng thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, lương thực thực phẩm.
- Đại lý, môi giới, đấu giá.
Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông, đại lý ký gửi hàng hóa
- Điều hành tua du lịch. ^
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. ^
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa, giao nhận, kho vận.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế 
kỹ thuật, tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng.

- Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tài chính kế toán)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Kinh doanh nhà.
- Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt, sừa chữa, trang trí nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp, cầu, đường bộ, sân bay, bến 
cảng.

3



CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bỉnh Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính riêng
Cho năm  tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, máy móc cơ điện nước công ữình, hệ thống điện động lực, đường dây trạm biến áp, thiêt 
bị phòng cháy, chữa cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở.)

-Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị cấu kiện xây dựng, xây lắp các loại (không sản 
xuất tại trụ sở)

- Xây dựng công trình đưòng sắt và đưòng bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình cầu, đường bộ. 

n. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
- Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 là 494.018.348VND (Lợi nhuận sau thuế cho năm 

tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 là 136.488.600 VND).
- Lợi nhuận chưa phân phối ừên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023 là 5.513.139.467VND (Lợi nhuận 

chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022 là 5.019.121.119 VND ).
m. CÁC s ự  KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỒ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện ừọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2023 cho đên 
thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các cổ đông

Các cổ đông lớn bao gồm:
Tên cổ đône Số cổ Dhần Loai cổ 

p h ầ n
Giá tri cổ p h ầ n T ỷ l ệ l% Q

Công ty Cổ Phần Bê Tông 
Ngoại Thương

422.416 Phổ thông 4.224.160.000

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 
Dựng Ngoại Thương

221.160 Phổ thông 2.211.600.000 5,53%

Công ty TNHH Phúc Phú An 400.000 Phổ thông 4.000.000.000 10,00%
Ông Lê Đức Long 202.000 Phổ thông 2.020.000.000 5,05%
Ong Lê Đức Nguyên 497.508 Phổ thông 4.975.080.000 12,44%
Ông Đinh Viết Duy 618.744 Phổ thông 6.187.440.000 15,47%
Ông Đặng Lê Dũng 211.000 Phổ thông 2.110.000.000 5,28%
Ông Nguyễn Quang Khanh 339.810 Phổ thông 3.398.100.000 8,50%
Các cổ đông khác 1.087.362 Phổ thông 10.873.620.000 27,18%
Cộng 4.000.000 40.000.000.000 100%

Hội đồng Quản trị
-------- Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị bao gồm:----------- ■— -------

Thảnh viên
- Ông Đặng Lê Dũng
- Ông Lê Đức Nguyên
- Ông Đinh Viết Duy
- Ông Võ Thanh Thuận

Chức vu 
Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT 
Phó Chủ tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT

- Ông Đặng Hồng Phước Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Nguyễn Quang Khanh Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Lê Văn Khanh Thành viên HĐQT độc lập

Ban Tổng Giám đốc
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:
Thảnh viên Chức vu
- Ông Đinh Viết Duy Tổng Giám đốc

Ngàv bổ nhiêm
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020 
Miễn nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023)
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020 
Miễn nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023) 
(Bổ nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023) 
(Bổ nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023)

Ngàv bồ nhiêm
(Bổ nhiệm ngày 22 tháng 07 năm 2020)
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- ông Võ Thanh Thuận Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2023)
- Ông Phạm Văn Hùng Em Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 02 tháng 12 năm 2019)
- Ông Trần Văn Lâm Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 03 năm 2021)
- Ông Lê Đức Long Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 09 năm 2022)

Ban Kiểm soát
Thành viên Chức vu Ngàv bổ nhiêm
- Bà Trương Thị Thúy Hằng Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020)
- Bà Lê Thị Mộng Huyền Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020)
- Ông Đặng Xuân Dũng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 09 tháng 10 năm 2021)

Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2020)

Đại diện pháp luật
- Ông Đinh Viết Duy Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Lê Dũng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

V. KIẺM TOÁN VIÊN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam ( AASCS ) đã thực hiện kiểm toán Bao^-^J 
cáo tài chính cho Công ty.

____ ,___ XÔNG1
VI. CÔNG BÓ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÒNG GIÁM ĐÓC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TNHV

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, họp lý th ữ ^ y ^  
hình hoạt động, kêt quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyên tiên tệ của Công ty ừong năm. Trong qụằKllV 
trình lập Báo cáo tài chính riêng, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau: x ỉ ỊỊỊị̂  ̂
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. ^tsssB
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán họp lý, thận trọng.
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến 
mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này.
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sờ hoạt động kinh doanh liên tục, ừừ ừường họp không thể cho rằng Công 
ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính riêng của 
Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy $ 
định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực 
hiện các biện pháp thích họp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. 3

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cam kết Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính >
của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ ^
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định ^
hiện hành có liên quan.

VH. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công Ty cổ  Phần Xây Lắp Thương Mại 2 phê duyệt Báo cáo tài chính riêng cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

TP.
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CÔNG TY TNHH DỊCH v ụ  TƯ VÂN TÀI CHÍNH KÊ TOÁN VÀ KIEM  t o á n  p h í a  n a m
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

SỐ: .3357. /BCKT-TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỒ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, được lập ngày 
29 tháng 03 năm 2024, từ trang 08 đến trang 45, bao gồm Bàng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kêt 
quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyêt 
minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của 
Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết 
để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

7Trách nhiệm của Kiêm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đặÂN 
tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩnTOÀm L 
mưc và các quy đinh về đao đức nghề nghiêp, lâp kế hoach và thưc hiên cuôc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp 1 9 ^ / Ỉ Á
. . à '  : a „  l i f t . .  „ u L u  Z .  1 x 7  *_______ A '  ' M  / S / /vê việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yêu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyế 
minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh 
giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, 
kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung 
thực, hợp lý nhằm thiết ké các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhàm mục đích đưa ra ý 
kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các 
chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá 
việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

;gị

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho 
ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Co' sỏ' của ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (sau đây gọi là Công ty) chưa tính giảm trừ chi phí lãi vay vượt 30% EBIDA 
khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sàn xuất kinh doanh trong năm do chưa chắc chắn 
về việc có phát sinh giao dịch liên kết trong năm 2023 hay không. Điều này có thể dẫn đến việc chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành của Công ty bị ghi nhận thiếu 1.208.752.158 đồng.

)'
3
:
p
ỉ<

\"3
Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo 
tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ Phần Xây 
Lắp Thương Mại 2 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quà kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 
kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, ché độ ké toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Y l ĩ l C ắ  ) Global J
M ll3 l/A m a n c e X
^ P e n d e n t  Legal & A c c o U ^

29 Vo Thi Sau Street, D istrict 1, Ho Ch i M inh C ity 
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942 
Email: in fo@ aascs.com .vn W ebsite: www.aascs.com .vn6

mailto:info@aascs.com.vn
http://www.aascs.com.vn


Công ty TNHH Dịch vu Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) TP Há ch í Mỉnh’ nZày M  thếnễ  3  năm 2024

LÊ ĐÌNH ÁI VÕ THỊ MỸ HƯƠNG
Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 3770-2023-142-1 số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0858-2023-142-1
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 Báo cáo tài chính riêng
36 ư n g  Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN RIỀNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tỉnh: VND
Chỉ tiêu Mã Thuyết số cuối năm 

số minh
Sổ đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 356.972.795.401 322.022.716.877

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 v .l 15.495.265.082 10.947.016.318
Tiền 111 5.495.265.082 10.947.016.318
Các khoản tương đương tiền 112 10.000.000.000 -

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.4 - -

Chứng khoán kinh doanh 121 - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - -

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 91.397.693.944 137.079.194.263^*«*^
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2 62.375.619.446 82 .379 .960 .002$ !!^
Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3 22.695.811.081 11.828.122.276-0NGTY
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -

TNHH
■ .HVỤTỤy*

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - .hình Kẻ T
Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 - UlÊMTOi

ouii uằU
Phải thu ngắn hạn khác 136 V.5 6.326.263.417 42.871.111.985
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 - '.Ị r.PHO.

Tài sản thiếu chờ xừ lý 139 - -
IV. Hàng tồn kho 140 V.6 206.056.805.207 142.803.660.634
Hàng tồn kho 141 206.056.805.207 142.803.660.634
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 44.023.031.168 31.192.845.662
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.9 25.250.927 277.795.035
Thuế GTGT được khấu trừ 152 39.718.188.333 28.929.625.330
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.13 4.279.591.908 1.985.425.297
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - •*u
Tài sản ngắn hạn khác 155 -

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 24.970.561.033 33.797.086.726 rt
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - L

n
Phải thu dài hạn của khách hàng 211 V.2 - íì

Trả trước cho người bán dài hạn 212 - "ĩ
Vốn kinh doanh ờ đơn vị trực thuộc 213 -
Phải thu nội bộ dài hạn 214 - -
Phải thu về cho vay dài hạn 215 - -
Phải thu dài hạn khác 216 - -
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -

II. Tài sản cố định 220 12.514.036.384 14.905.443.809
Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 12.514.036.384 14.846.083.445

- Nguyên giá 222 23.221.425.506 28.436.539.537
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (10.707.389.122) (13.590.456.092)

Tài sàn cố định thuê tài chính 224 _ _
- Nguyên giá 225 - -
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CỒNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính riêng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

B Ả N G  C Â N  Đ Ố I K É  T O Á N  R IÊ N G
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã

ísô
Thuyết

minh
Số cuối năm Sổ đầu năm

- Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - -

Tài sản cố định vô hình 227 V.8 - 59.360.364
- Nguyên giá 228 668.700.000 668.700.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (668.700.000) (609.339.636)

III. Bất động sản đầu tư 230 - -
- Nguyên giá 231 - -

- Giá trị hao mòn luỹ kế 232 - -

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 - -
Chi phí SXKD dở dang dài hạn 241 -

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 - V /

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.4 5.383.706.019 16.385.110.63tf
Đầu tư vào công ty con 251 1.210.000.000 1.210.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 - n.ooo.ooo.ood/
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 -

_ à?
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 (826.293.981) (824.889.364)^
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 5.000.000.000 5.000.000.000

VI. Tài sản dài hạn khác 260 7.072.818.630 2.506.532.281
Chi phí ừả trước dài hạn 261 V.9 7.072.818.630 2.506.532.281
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -

Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 - -
Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 381.943.356.434 355.819.803.603
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•

• CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 Báo cáo tài chính riêng
• 36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

•
• BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN RIÊNG
r> Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
w Đơn vị tính: VND• Chỉ tiêu Mã Thuyết Số cuối năm Số đầu năm
• sổ minh

•
c . NỢ PHẢI TRẢ 300 309.171.448.074 283.541.913.591

• I. Nọ' ngắn hạn 310 308.171.448.074 282.541.913.591
Phải trả người bán ngắn hạn 311 v . l l 125.893.221.855 120.356.022.711

• Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.12 1.215.409.108 1 104.491.000
• Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.13 1.955.152.161 4.857.921.667

o Phải trả người lao động 314 1.562.607.151 6.761.757.846

Ms Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.14 4.970.332.447 8.475.788.972
w Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 - -
• Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 - -
• Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - -
r> Phải trả ngắn hạn khác 319 V.15 67.072.860.211 26.316.628.409
w Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.10 104.602.246.981 113.470.686.746
• Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 - - /7 9 /
• Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 899.618.160 1.198.616.240 Ị Ị I  DK 

Ịĩ Itầiỉ

Wv&rs.

Quỹ bình ổn giá 323 - -

• Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 - -
II. Nợ dài hạn 330 1.000.000.000 1.000.000.000 X i
Phải trả người bán dài hạn 331 v . l l - -

• Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - -
• Chi phí phải trả dài hạn 333 - -
A Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 - -
w Phải trả nội bộ dài hạn 335 - -
• Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 - -
• Phải trả dài hạn khác 337 V.15 1.000.000.000 1.000.000.000
<> Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 - -
w Trái phiếu chuyển đổi 339 - -
• Cổ phiếu ưu đãi 340 - - ■55

• Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 - - V

• Dự phòng phải trả dài hạn 342 - - N
r s Quỹ phát triển khoa học, công nghệ 343 - - ?
w
A D. VÓN CHỦ SỎ HỮƯ 400 72.771.908.360 72.277.890.012 Ạ
w I. Vốn chủ sở hữu 410 V.16 72.771.908.360 72.277.890.012
• Vốn góp của chủ sở hữu 411 40.000.000.000 40.000.000.000
• - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41 la 40.000.000.000 40.000.000.000
• - Cổ phiếu ưu đãi 41 lb - -
A Thặng dư vốn cổ phần 412 864.998.405 864.998.405
9 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 - -

• Vốn khác của chủ sở hữu 414 11.645.553.383 11.645.553.383
• Cổ phiếu quỹ 415 - -

r-N Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - -

9 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 - -

9 Quỹ đầu tư phát triển 418 14.318.057.200 14.318.057.200
* Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 - -

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 430.159.905 430.159.905w

•
•

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421

10
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CỒNG TY CÒ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 Báo cáo tài chính riêng
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã Thuyết 

số minh
Số cuối năm Số đầu năm

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42 la 5.019.121.119 4.882.632.519
- LNST chưa phân phối kỳ này 42 lb 494.018.348 136.488.600

Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 - -

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
Nguồn kinh phí 431 - -
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - "

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 381.943.356.434 355.819.803.603

LÊ THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT HÒNG ĐINH VIÉT DUY

5
'ị

£

/
)í
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CÔNG TY CỎ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính riêng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Năm 2023

Đcm vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI. 1 272.322.041.184 277.915.586.281

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 197.140.000 -

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10=01-02) 10 272.124.901.184 277.915.586.281

Giá vốn hàng bán 11 VI.3 241.323.451.834 247.097.034.792

Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20=10-11)

20 30.801.449.350 30.818.551.489

Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.4 2.730.508.065 11.527.730.780

Chi phí tài chính 22 VI.5 9.725.774.079 9.021.446.660

- Trong đó: chi phí lãi vay 23 9.574.138.164 9.021.779.5 6 &

Chi phí bán hàng 25 VI.8 - ' AN 1
Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.8 23.243.209.304 31.942.029.0W

*N ị
L382.806.529p

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30=20+(21-22)-(25+26)J

30
562.974.032

Thu nhập khác 31 VI.6 1.780.606.499 407.247.819
Chi phí khác 32 VI.7 340.563.397 248.455.973
Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 1.440.043.102 158.791.846

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 2.003.017.134 1.541.598.375
Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI. 10 1.508.998.786 1.405.109.775
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI. 11 - -
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 494.018.348 136.488.600
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI. 12 124 34

Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 VI.13 124 34

Người lập biểu Kế toán trưởng
TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024 

0*2 Giám Đốc

LÊ THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYÉT HỒNG ĐINH VIÉT DUY
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CÔNG TY CỎ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính riêng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp giản tiếp)

Năm 2023

Chỉ tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 
Lọi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT
- Các khoản dự phòng
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác

Lợi nhuận từ hoạt động kỉnh doanh trước thay đổi vốn 
lưu động
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, 

thuế TNDN phải nộp)

- (Tăng)/giảm chi phí ừả trước
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh
- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế TNDN đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 
khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

HI. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu
của doanh nghiệp đã phát hành
Tiền thu từ đi vay
Tiền trả nợ gốc vay
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Đơn vị tính: VND
Mã

ísô
Thuyết

minh Năm nay Năm trước

01 2.003.017.134 1.541.598.375

02 1.133.793.559 1.584.821.400
03 1.404.617 (520.690)
04 - -

05 (3.136.530.561) (9.501.081.141)
06 9.574.138.164 9.021.779.569
07 - -
08 9.575.822.913 2.646.597.513

09 31.833.328.656 89.478.963.915
10 (63.253.144.573) 1.994.541.649
11 34.497.974.248 (77.550.241.630)

12 (4.313.742.241) 8.462.802.769
13 - -

14 (9.574.138.164) (9.021.779.569)
15 (743.556.737) -
16 - -

17 - (527.794.393)
20 (1.977.455.898) 15.483.090.254

21 - -

22 1.663.636.362 -

23 _ _
24 - -
25 - -
26 13.200.000.000 11.201.654.288
27 530.508.065 325.832.565
30 15.394.144.427 11.527.486.853

31 - -
32 - -

33 238.996.075.569 239.020.772.160
34 (247.864.515.334) (272.659.591.340)
35 - -
36 - -
40 (8.868.439.765) (33.638.819.180)
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Báo cáo tài chính riêng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 
Tiền và tương đương tiền đầu năm

50
60 v .l

4.548.248.764
10.947.016.318

(6.628.242.073)
17.575.258.391

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) 70 v.l 15.495.265.082 10.947.016.318

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024
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Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MỤC LỤC

Nội dung_____________________________________________

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÁO CÁO KIẺM TOÁN Đ ộ c  LẬP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Bàng cân đối kế toán họp nhất

-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 

-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ họp nhất

- Thuyết minh báo cáo tài chính họp nhất

Trang

03-05

06-07

08-11

12-12

13-14

15-44
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Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO BAN TỒNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ Phần Xây Lắp Thương mại 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của 
mình và Báo cáo tài chính họp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây Lắp Thương Mại 
2 theo Quyết định số 1097/QĐ-BTM ngày 11/08/2004 của Bộ Công thương. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
công ty cổ phần số 0300584155, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015 do 
Sờ Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Tổng thầu xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, sân bay, bến cảng. Xây dựng hạ tầng cấp th 
nước, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên vật liệu ngành điện tử, tin học, viễn thông, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh, 
hàng thủ công mỹ nghệ).

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng ngành điện tử, tin học, viễn thông.
- Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khác.
Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản.
- Bán buôn thực phẩm.
Chi tiết: Mua bán hàng thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, lương thực thực phẩm.
- Đại lý, môi giới, đấu giá.
Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông, đại lý ký gửi hàng hóa
- Điều hành tua du lịch.
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa, giao nhận, kho vận.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế 
kỹ thuật, tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng.

- Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tài chính kế toán)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sừ dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh nhà.
- Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, trang trí nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp, cầu, đường bộ, sân bay, bến 
cảng.

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, máy móc cơ điện nước công trình, hệ thống điện động lực, đường dây trạm biến áp, thiết bị 
phòng cháy, chữa cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở.)

I. CỒNG TY

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2023:

40.000. 000.000 VND
40.000. 000.000 VND
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Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị cấu kiện xây dựng, xây lắp các loại (không sản 
xuất tại trụ sở)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình cầu, đường bộ.

II. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty và tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2023 được thể 
hiện trong Báo cáo tài chính họp nhất đính kèm.

III. CÁC Sự  KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỎ KÉ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2023 cho đến thời 
điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

IV. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN TỐNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Lê Dũng
- Ông Lê Đức Nguyên

- Ông Đinh Viết Duy
- Ông Võ Thanh Thuận

- Ông Đặng Hồng Phước

- Ông Nguyễn Quang Khanh

Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch thường trực
HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT độc 
lập
Thành viên HĐQT không 
điều hành

(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020)

(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020 
Miễn nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023)
(Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020 
Miễn nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023) 
(Bổ nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023)

'lo ry 's^
MHH > 
ự TƯ VAN 
M KỀ’TOÁr 
ÉM TOÁN .
K V ầỵá

- ông Lê Văn Khanh Thành viên HĐQT độc (Bổ nhiệm ngày 27 tháng 05 năm 2023)

Ban Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Viết Duy
- Ông Võ Thanh Thuận
- Ông Phạm Văn Hùng Em
- Ồng Trần Văn Lâm
- Ông Lê Đức Long

Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc

(Bổ nhiệm ngày 22 tháng 07 năm 2020) 
(Miễn nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2023) 
(Bổ nhiệm ngày 02 tháng 12 năm 2019) 
(Bổ nhiệm ngày 15 tháng 03 năm 2021) 
(Bổ nhiệm ngày 15 tháng 09 năm 2022)

Ban Kiểm soát
- Bà Trương Thị Thúy Hằng Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) 1
- Bà Lê Thị Mộng Huyền Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18 tháng 07 năm 2020) >
- Ông Đặng Xuân Dũng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 09 tháng 10 năm 2021)

Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2020) T

\
Đại diện theo pháp luật 7

- Ông Đinh Viết Duy Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Lê Dũng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

V. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được bổ nhiệm thực hiện công 
tác kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.
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Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

VI. CÔNG BÓ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, họp lý 
tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá 
trình lập Báo cáo tài chính họp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán họp lý, thận trọng.
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức 
cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này.
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường họp không thể cho rằng Công 
ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty 
với mức độ trung thực, họp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính họp nhất tuân thủ các quy 
định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện 
các biện pháp thích họp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và họp lý tình hình tà]£> 
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ c h ^ '  
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiệụ*j 
hành có liên quan.

VII. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công Ty cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

ĐINH VIÉT DUY
Tổng Giám đốc



n n n r a n  CỎNG TY TNHH DỊCH vụ Tư VAN TAICHÍNH KÊ T0AN VA KIPM T0AN PHÍA NAM
S0UTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) 

Số: 3.Ĩ& .. /BCKT-TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIÈM TOÁN ĐỘC LẬP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công Ty cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, được lập 
ngày 29 tháng 03 năm 2024, từ trang 08 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối ké toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023, Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất 
của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác 
định là cần thiết để đàm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận 
hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiếm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiếm toán. Chúng tôi 
đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn 
mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo họp lý 
về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết 
minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh 
giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, 
kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, 
hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù họp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến 
về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích họp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình 
bày tổng thể báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý 
kiến kiểm toán của chúng tôi.

Co' sỏ' của ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (sau đây gọi là Công ty) chưa tính giảm trừ chi phí lãi vay vượt 30% EBIDA 
khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm do chưa chắc chắn về 
việc có phát sinh giao dịch liên kết trong năm 2023 hay không. Điều này có thể dẫn đến việc chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành của Công ty bị ghi nhận thiếu 1.208.752.158 đồng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo 
tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ 
Phần Xây Lắp Thương Mại 2 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm 
tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, ché độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính gửi: Quý c ổ  đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CO PHÀN XAY LẮP THƯƠNG MẠI 2
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CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Don vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã

số
Thuyết

minh
Sổ cuối năm Sổ đầu năm

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 358.773.701.007 327.328.630.188
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 v . l 15.579.026.697 11.187.904.669
1. Tiền 111 5.579.026.697 11.187.904.669
2. Các khoản tưong đương tiền 112 10.000.000.000 -
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - -

1. Chứng khoán kinh doanh 121 - -

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - -

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - -

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 91.379.893.024 140.392.969.637
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2 62.058.216.933 82.062.557.48^
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3 22.104.951.081 10.350.287.16^
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - Vu
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -

)Á

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 -
-----------------------

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.5 7.216.725.010 47.980.124.986
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - -
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 _ _
IV. Hàng tồn kho 140 V.6 207.783.361.794 144.530.217.221
1. Hàng tồn kho 141 207.783.361.794 144.530.217.221
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 _ -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 44.031.419.492 31.217.538.661
1. Chi phí trà trước ngắn hạn 151 V.9 25.250.927 294.126.910
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 39.726.247.163 28.937.656.960
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước 153 V.13 4.279.921.402 1.985.754.791
4. Giao dịch mua bán lại ữái phiếu Chính phủ 154 - -
5. Tài sản ngắn hạn khác 155 _ _
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 24.586.855.014 33.866.941.507
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - _
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 _ _
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 _ _
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 - _
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 - -
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 - _
6. Phải thu dài hạn khác 216 V.5 _ _
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -
II. Tài sản cố định 220 12.514.036.384 14.906.646.850
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 12.514.036.384 14.847.286.486

- Nguyên giá 222 23.257.516.417 28.472.630.448
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (10.743.480.033) (13.625.343.962)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 _ _
- Nguyên giá 225 - _
- Giá trị hao mòn lũy ké (*) 226 - -

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.8 _ 59.360.364
- Nguyên giá 228 701.000.005 701.000.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (701.000.005) (641.639.641)
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CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY LẤP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đon vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã

số
Thuyết

minh
Sổ cuối năm Sổ đầu năm

III. Bất động sản đầu tư 230 V.10 - -
- Nguyên giá 231 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - -

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 V.7 - -

1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 241 - -

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 - -

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.4 5.000.000.000 16.453.762.376
1. Đầu tư vào công ty con 251 - -

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 11.453.762.376
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - -

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 - -

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 5.000.000.000 5.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác 260 7.072.818.630 2.506.532.281
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.9 7.072.818.630 2.506.532.281
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -

3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn 263 - -

4. Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 383.360.556.021 361.195.571.695
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CÔNG TY CỎ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 ưng Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đon vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh

Số cuối năm Số đầu năm

c . NỢ PHẢI TRẢ 300 310.928.818.869 288.783.467.815
I Nợ ngắn han 310 309.763.560.073 287.618.489.942
1. Phải trà người bán ngắn hạn 311 v . l l 126.743.011.855 124.573.668.830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.12 1.294.609.108 1.183.691.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.13 2.120.558.205 5.023.327.711
4. Phải trả người lao động 314 1.594.438.351 6.793.589.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.14 4.970.332.447 8.475.788.972
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 - -

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng 317 - - ^
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - .  ĩ >11729.

9. Phải ừả ngắn hạn khác 319 V.15 67.538.744.966 26.874.121.39^ Ĩ)NGTY
TNHH

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.10 104.602.246.981 113.495.686.746^ VUT ụv
11. Dự phòng phải ừả ngắn hạn 321 - .  ■; iÍNH KÉ

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 899.618.160 1.198.616.240* KIẼM TO 
iuU NM

13. Quỹ bình ổn giá 323 - ” / r.pvỂ
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324 -
II Nợ dài hạn 330 1.165.258.796 1.164.977.873
1. Phải trả người bán dài hạn 331 - -
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - -
3. Chi phí phải ữả dài hạn 333 - -

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 - -

5. Phải ữả nội bộ dài hạn 335 - -

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 - -
7. Phải trà dài hạn khác 337 V.15 1.000.000.000 1.000.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 - -
9. Trái phiếu chuyển đổi 339 - -
10. Cổ phiếu ưu đãi 340 - -
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 165.258.796 164.977.873
12. Dự phòng phải ừả dài hạn 342 - -
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 - -
D. NGUÒN VỐN CHỦ SỞ HỬƯ 400 72.431.737.152 72.412.103.880
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.16 72.431.737.152 72.412.103.880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 40.000.000.000 40.000.000.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 41 la 40.000.000.000 40.000.000.000 ■5>
- Cổ phiếu uư đãi 41 lb - -

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 864.998.405 864.998.405
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 - -

I4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 11.645.553.383 11.645.553.383
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 - - )
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - -

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 - -
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 14.318.057.200 14.318.057.200
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 - -
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 420 430.159.905 430.159.905
11. Lợi nhuận chưa phân phối 421 5.066.296.771 5.715.261.985
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CÔNG TY CÔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 Ung Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh

Số cuối năm Sổ đầu năm

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 5.046.663.499 5.707.367.503
- LNST chưa phân phối kỳ này 421b 19.633.272 7.894.482

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422 - -

13. Lơi ích cổ đông không kiểm soát 429 106.671.488 (561.926.998)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

1. Nguồn kinh phí 431 - -

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 432 - -

TỔNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400) 440 383.360.556.021 361.195.571.695

Người lập biểu Ke toán trưởng
TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024;*N

ỳ*

LÊ THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG ĐINH VIẾT DUY



CÔNG TY CÒ PHẦN XÂY LẤP THƯƠNG MẠI 2
36 ưng Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2023

Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã số Thuyết

minh
Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI. 1 272.322.041.184 277.915.586.281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 197.140.000 -
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (10 = 01 - 02)

10 272.124.901.184 277.915.586.281

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.3 241.323.451.834 247.083.803.730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20 = 10-11)

20 30.801.449.350 30.831.782.551

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.4 2.730.575.187 11.527.801.583
7. Chi phí tài chính 22 VI. 5 9.724.369.462 9.021.967.359

- Trong đó : Chi phí lãi vay 23 9.574.138.164 9.021.779.569
8. Phần lãi /(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết (453.762.376) 28.442.290
9. Chi phí bán hàng 25 VI. 8 - -

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI. 8 23.265.022.820 32.112.650.792
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 88.869.879 1.253.408.273
12. Thu nhập khác 31 VI.6 1.780.606.499 407.947.819
13. Chi phí khác 32 VI. 7 340.563.397 248.455.973
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 3 2 ) 40 1.440.043.102 159.491.846
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 1.528.912.981 1.412.900.119
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI. 10 1.508.998.786 1.405.109.775
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI. 11 280.923 (104.138)
18. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60 = 50 - 51)

60 19.633.272 7.894.482

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ. 61 29.907.752 7.671.329
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ 
đông không kiểm soáư(lỗ)

62 (10.274.480) 223.153

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VL12 7 2
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 VI.13 7 2

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
năm 2024

LÊ THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYÉT HỒNG ĐINH VIẾT DUY
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CÔNG TY CỎ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 ưng Vãn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)
Đơn vị tính: VND

STT Chỉ tiêu Mã
ASÔ

Thuyết
minh

Năm nay Năm trước

I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

1 Lợi nhuận trước thuế 01 1.528.912.981 1.412.900.119
2 Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02 1.134.996.600 1.807.657.992
Các khoản dự phòng 03 - (189.984.653)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 - -

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2.682.835.307) (1.161.194.506)
Chi phí lãi vay 06 9.574.138.164 11.001.525.957
Các khoản điều chỉnh khác 07 - -

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đỗi vốn lưu động

08 9.555.212.438 12.870.904.909

Tăng, giảm các khoản phải thu 09 35.164.877.750 (30.028.465.820)
Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (63.253.144.573) (20.110.964.244)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay 
phải trả, thuế TNDN phải nộp)

11 31.038.509.896 (3.577.395.499)

Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (4.297.410.366) 9.407.134.285
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 - -

Tiền lãi vay đã trả 14 (9.574.138.164) (11.001.525.957)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (743.556.737) (607.327.241)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - -

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 - (386.300.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD 20 (2.109.649.756) (43.433.939.567)

H LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU 
TƯ

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS 
dài hạn khác 21

- (1.267.797.073)

2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các 
TS dài hạn khác 22

1.663.636.362 6.485.000.000

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị 
chác 23

- -

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 
đơn vị khác 24

- -

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - (11.000.000.000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 13.200.000.000 -

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 530.575.187 365.084.743

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 15.394.211.549 (5.417.712.330)

òt 1729, c
ONQTYN 
TNHH ..
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
36 ưng Văn Khiêm, p. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính họp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ HỢP NHẤT
Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)
Đon vị tính: VND

STT Chỉ tiêu Mã
Ấso

Thuyết
minh

Năm nay Năm trước

r a LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 
chủ sở hữu

31 - 3.896.263.405

2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32
-

“

3 Tiền thu từ đi vay 33 238.996.075.569 331.479.756.080
4 Tiền trả nợ gốc vay 34 (247.889.515.334) (338.025.723.250)
5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 -
6 Cổ tức, lợi nhuận đã ữả cho chủ sở hữu 36 -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (8.893.439.765) (2.649.703.765)

IV LƯU CHUYẺN TIỀN THUẦN TRONG NĂM 
(20+30+40) 50 4.391.122.028 (51.501.355.662)

1 Tiền và tưoug đương tiền đầu năm 60 v .l 11.187.904.669 67.743.321.392
Ảnh huởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -

2 Tiền và tương đương tiền cuối năm (50+60+61) 70 v .l 15.579.026.697 16.241.965.730

Người lập biểu Kế toán trưởng

- ^ J jL L U iẮ -

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024
đốc

LÊ THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG ĐINH VIẾT DUY
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CĂN CỨ:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến 

quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, 

quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc; 

trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành 

viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ 

công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và các đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2: Giải thích thuật ngữ  

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. "Công ty" là Công ty Cổ phần cổ phần xây lắp Thương Mại 2. 

b. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông. 

d. “HĐQT”: Hội đồng quản trị Cổ phần cổ phần xây lắp Thương Mại 2. 

e. “BKS ”: Ban kiểm soát Cổ phần cổ phần xây lắp Thương Mại 2.  

b. "Quản trị công ty" là hệ thống các nguyên tắc để: 

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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Các thuật ngữ khác được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản quy định Pháp luật 

khác. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 

pháp luật, sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung của các văn bản đó. 

3. Trường hợp văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với 

quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành. 

Chương  II  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông  

1. Các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông được quy định tại Điều 14 và Điều 15 Điều lệ 

Công ty và các quyền cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là:  

a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ 

đông của công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty;  

b. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của 

công ty.  

c. Công ty không hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tạo điều kiện cho 

cổ đông thực hiện việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông có 

yêu cầu.  

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông có quyền đề nghị 

không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp các 

quyết định vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại tới công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban Tổng Giám đốc phải đền bù cho công ty theo trách nhiệm của mình. Cổ đông có 

quyền yêu cầu công ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.  

3. Công ty có trách nhiệm xây dựng cơ cấu quản trị công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc 

hiệu quả với các cổ đông để đảm bảo.  

a. Cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật và Điều lệ công ty quy định; 

b. Cổ đông được đối xử công bằng.  

4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

ngang nhau. Toàn bộ cổ phần của Công ty vào ngày thông qua quy chế này đều là cổ phần phổ 

thông.  

Điều 4: Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ trực tiếp 

1. ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, 

nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, 

ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi chủ tọa tham dự 

họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.  
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2. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ gồm các nội dung chính sau:  

a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; 

b. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ; 

c. Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ; 

d. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ; 

e. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;  

f. Điều kiện tiến hành; 

g. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

h. Cách thức bỏ phiếu;  

i. Cách thức kiểm phiếu;  

j. Điều kiện để nghị quyết được thông qua; 

k. Thông báo kết quả kiểm phiếu; 

l. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 151 Luật 

Doanh nghiệp);  

m. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 

n. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 

Điều 5: Danh sách cổ công có quyền dự họp  

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thời hạn quy định tại Điều lệ 

Công ty. Công ty báo cáo VSDC, Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước. Đồng thời công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp 

ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng trên phương tiện thông tin của Sở 

giao dịch chứng khoán và trên website của Công ty.  

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường 

trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số 

và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.  

3. Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin 

sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền 

dự họp Đại hội đồng cổ đông.  

Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ đông phải liên hệ công ty chứng khoán nơi cổ đông 

mở tài khoản để đề nghị sửa đổi.  

Điều 6: Thông báo mời họp và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp 

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm 

đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của 

Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.  

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ 

đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc 

cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương 
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trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết 

tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công 

ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể 

tiếp cận.  

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự 

họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Việc uỷ quyền cho 

cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy 

quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ 

tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy 

quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu 

có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.  

4. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:  

a. Xác định chương trình họp, các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định 

của công ty; xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.  

b. Làm văn bản đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi 

nhánh TPHCM (VSDC) để chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ.  

c. Gửi thư mời (bảo đảm) đến từng cổ đông đúng theo danh sách cổ đông nhận được của 

VSDC. Thư mời phải thể hiện rõ địa điểm, giờ bắt đầu, các nội dung chương trình tổ chức 

ĐHĐCĐ và các thông tin khác cần chuyển đến cho cổ đông về tổ chức ĐHĐCĐ.  

d. Công bố thông tin trên bản tin điện tử của SGDCK và chuyển lên website Công ty.  

5. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể 

được gửi đến tổ chức lưu ký; trường hợp cổ đông là người làm việc trong công ty, thông 

báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.  

Điều 7: Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp 

1. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ Công ty 

2. Nếu cổ đông không thể tham dự đại hội thì có thể:  

a. Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; việc ủy quyền cho người đại diện dự họp 

ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.  

b. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác phù hợp với quy định của Công ty cho từng lần họp.  

c. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax và thư điện tử phù hợp với quy định 

của Công ty cho từng lần họp.  

Điều 8: Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ trực tiếp 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền 

dự họp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Thẻ bầu cử (trường hợp ĐHĐCĐ bầu HĐQT và BKS). 

Thẻ biểu quyết và Thẻ bầu cử được mã hóa các thông tin của cổ đông (tên, địa chỉ, mã cổ 

đông, số cổ phần sở hữu,...) để phục vụ kiểm phiếu bằng. Tất cả cổ đông hoặc người được 

ủy quyền dự họp đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia phát biểu ý kiến và 

biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ 

2. Cách thức biểu quyết:  
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a. Tại Đại hội trực tiếp, việc biểu quyết có thể áp dụng theo hình thức bỏ phiếu và/hoặc biểu 

quyết trực tiếp.  

Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có 

quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức 

bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được 

cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba 

(03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.  

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức 

biểu quyết bằng bỏ phiếu. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông hoặc người 

được ủy quyền dự họp biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết 

của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa 

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:  

• Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng 

ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 

30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau 

khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không 

tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.  

• Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu 

được niêm phong.  

3. Cách thức kiểm phiếu:  

Việc kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính hoặc bằng hình thức khác. 

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo 

kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  

4. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công 

bố kết quả biểu quyết trước Đại hội trực tiếp.  

Điều 9: Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

ĐHĐCĐ  

Trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 

HĐQT phải thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến (phiếu lấy ý 

kiến phải bao gồm các nội dung sau: (i) tên, địa chỉ của trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, (ii) mục đích lấy ý kiến, (iii) Họ, tên, địa chỉ 

liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

(iv) vấn đề cần lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo; (v) thời hạn để gửi ý kiến cho Công ty; và 

(vi) phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”; (vii) Họ, tên, 

chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty);   

2. Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ đông có quyền 

biểu quyết bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông, chậm 
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nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến 

3. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 

theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;  

4. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền 

mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội 

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;  

5. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc 

của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty; Các thành viên HĐQT và người giám 

sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;  

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đăng tải lên trang thông tin 

điện tử của công ty, trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;  

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua 

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của công ty;  

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ 

đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 

thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 10: Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ trực tuyến 

1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo hình thức Đại hội trực 

tuyến 

2. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến gồm các nội dung chính sau:  

a. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến;  

b. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến;  

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến;  

d. Điều kiện tiến hành;  

e. Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến;  

f. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;  

g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;  

h. Thông báo kết quả kiểm phiếu;  

i. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ;  

j. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ.  

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, 

địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông 

đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại 

hội trực tuyến.  

4. Phiên đăng nhập là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho 

đến khi một trong các sự kiện sau xảy ra: (i) Cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) 
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Thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iii) Cổ đông tắt ngang Hệ thống; (iv) Các 

trường hợp khác.  

5. Thời gian mở cửa Hệ thống là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và 

đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của chủ tọa.  

Điều 11: Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự và ủy quyền 

người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến 

1. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện tương tự quy định tại Điều 6 Quy chế này.  

2. HĐQT có trách nhiệm quy định cụ thể cách thức đăng ký tham dự và cách thức cổ đông ủy 

quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến trong trường hợp HĐQT quyết định 

triệu tập Đại hội trực tuyến.  

3. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại 

hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến 

hành tổ chức Đại hội trực tuyến.  

4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng 

ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách 

nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã 

được biểu quyết trước đó không thay đổi 

Điều 12: Điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến  

1. ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông đăng ký tham dự đại diện trên 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:  

a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự 

của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội bị gián đoạn tại địa 

điểm chính thì Ban Thư ký phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.  

b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn 

diện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp 

trực tuyến.  

c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào hệ thống. Mọi thông tin tiếp 

nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các 

quy định của Luật An toàn thông tin mạng.  

d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ 

thống 

Điều 13: Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ trực 

tuyến 

1. Các cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty và có tên trong danh sách cổ đông có 

quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được Công ty cấp Tài khoản truy cập để 

đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập bao gồm thông tin 

tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ 

đông.  
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2. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty 

cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng 

góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội 

trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền 

chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập 

đã được cấp.  

3. Thời điểm biểu quyết:  

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm 

kết thúc biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này. Trường hợp cổ đông đã 

biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc 

biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu 

quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.  

b. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của Đại hội, cổ đông 

tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành 

phần Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội và các nội dung khác theo đề xuất của chủ tọa 

(nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Chủ tọa 

thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến. 

c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên 

việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ 

phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.  

d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau 

khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng 

nội dung do Ban kiểm phiếu công bố.  

4. Bỏ phiếu điện tử:  

a. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống theo 

hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.  

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương 

ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của 

cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo 

cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.  

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời 

điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. 

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu 

quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không có ý kiến” đối với các nội dung xin ý 

kiến cổ đông tương ứng.  

d. Khi điều hành Đại hội, chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để 

cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại điểm b khoản 3 Điều 

này. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số 

điện thoại theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành 

việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền 

thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên 

Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu 

kiện liên quan đến kết quả này.  
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5. Kết quả biểu quyết:  

a. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ 

phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.  

b. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.  

6. Nghị quyết được thông qua theo hình thức Đại hội trực tuyến nếu được số cổ đông sở hữu 

trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực 

tiếp kết hợp trực tuyến tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ 

Điều 14: Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ bằng hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến  

1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo hình thức Đại hội trực 

tiếp kết hợp trực tuyến. 

2. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến tương tự 

khoản 2 Điều 10 Quy chế này.  

3. Các nội dung cụ thể về trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ để thông qua nghị quyết theo hình thức 

Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến sẽ được HĐQT đề xuất trong quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 

tùy từng thời điểm.  

4. Nghị quyết được thông qua theo hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến nếu được số 

cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 

thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCÐ.  

Điều 15: Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ  

1. Trong Đại hội, cổ đông có thể công khai phát biểu không đồng ý và sử dụng phiếu để biểu 

quyết không tán thành, có thể không tham gia biểu quyết. Tuy nhiên, sau khi ĐHĐCĐ đã 

biểu quyết thì phải tuân thủ kết quả biếu quyết của ĐHĐCĐ.  

2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một 

phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:  

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

152 Luật Doanh nghiệp;  

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.  

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi 

quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

Điều 16: Ghi và lập biên bản ĐHĐCĐ  

Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội sau đó lập biên bản ĐHĐCĐ và thông qua 

tại Đại hội. Việc ghi và lập biên bản ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.  

Điều 17: Thông báo nghị quyết ĐHĐCĐ ra công chúng  
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1. Công ty công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong thời hạn 24 giờ trên các ấn phẩm, trang 

thông tin điện tử của Công ty và trên phương tiện công bố thông tin SGDCK Hà Nội.  

2. Việc công bố thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải do Người đại diện pháp luật 

công ty hoặc nhân viên công bố thông tin được ủy quyền thực hiện. Người đại diện pháp 

luật phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do nhân viên công bố thông tin được ủy 

quyền công bố. Thông tin đã công bố phải được bảo quản, lưu giữ tại trụ sở chính của công 

ty 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 18: Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT   

1. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách 

trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của công ty; Đảm bảo toàn bộ các 

cổ đông hoặc các cấp cổ đông được đối xử công bằng theo các quyền hạn khác nhau của họ; 

có cam kết mạnh mẽ trong việc gia tăng lợi ích và giá trị cho các cổ đông.  

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài 

liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công 

ty.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện nhiệm vụ theo đúng pháp luật và nỗ lực để 

công ty kinh doanh đúng pháp luật và đạo đức thương mại; tham dự đầy đủ các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận; dành đủ 

thời gian để tìm hiểu và nắm vững tình hình kinh doanh và các khuôn khổ chính trị, xã hội 

và pháp luật trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.  

3. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện mua hay bán cổ 

phần (hoặc quyền mua cổ phần) của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin về việc mua bán này theo 

quy định của pháp luật.  

4. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có 

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty.  

Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT   

1. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của 

Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị 

cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho 

đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một 

(11) người.  

3. Trường hợp một thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác thay thế. Thành viên Hội 
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đồng quản trị thay thế trong trường hợp này phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội 

đồng cổ đông gần nhất.  

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên 

có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công 

ty.  

Điều 20: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Thành viên HĐQT không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 

và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này. Thành viên HĐQT có thể không 

phải là cổ đông của công ty.  

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:  

a. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết 

sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có nhiều năm công tác trong ngành nghề SXKD 

của Công ty, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;  

b. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi 

dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề 

chiến lược dài hạn của công ty; khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo 

luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.  

3. Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) 

Công ty khác.   

4. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức TGĐ điều hành.  

Điều 21: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được các ứng 

viên) được công bố trên trang website của công ty hoặc dưới hình thức khác tối thiểu 10 

ngày hoặc một khoảng thời gian hợp lý trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ để cổ đông có thể 

tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.  

2. Các ứng viên HĐQT có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên 

HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu 

được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan ứng viên HĐQT được công bố tối 

thiểu bao gồm:  

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn;  

c. Quá trình công tác;  

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác);  

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.  

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề 

cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT 

phải thông báo về việc họp nhóm và phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc 

ĐHĐCĐ theo thời gian cụ thể quy định tại quy chế bầu cử của Công ty; 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế này và Quy chế hoạt động của 
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HĐQT. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố 

rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.  

Điều 22: Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị  

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu đồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền đồn hết hoặc một phần 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.  

2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 

bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì 

ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ 

bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà ĐHĐCĐ 

cho là phù hợp.  

3. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.  

Điều 23: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  

- Không có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo 

quy định của Luật doanh nghiệp.  

- Không đủ trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, 

nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tổ chức khác quy định tại Điều lệ công ty.  

b. Thành viên đó không tham dự các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục 

và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và xác 

nhận vị trí của thành viên này bị bỏ trống.  

c. Có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty.  

d. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

2. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống 

phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp 

sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ 

được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.  

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

gian không quá 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.  

4. Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố ra công 

chúng theo luật chứng khoán về công bố thông tin của công ty niêm yết.  

Điều 24: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người được thay mặt Hội đồng quản trị để thực hiện các nội 

dung công việc của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Quy chế này. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị có quyền và nhiệm vụ:  
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- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị có tham khảo ý kiến của Tổng 

Giám đốc và thư ký công ty;  

- Chuẩn bị chương trình, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội 

đồng quản trị định kỳ hay bất thường, bảo đảm không có thành viên nào chi phối cuộc thảo 

luận và cuộc thảo luận thu hút sự tham gia của tất cả các thành viên; tập hợp được nhiều ý 

kiến khác nhau và nỗ lực để đạt được sự đồng thuận của các thành viên HĐQT; 

- Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng quản trị dưới những hình thức khác;  

- Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;  

- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;  

- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp  

2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ 

được giao, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho một ủy viên Hội đồng quản 

trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có 

người được uỷ quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại chọn một trong số họ tạm 

thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.  

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận và được 

hạch toán vào chi phí của Công ty.  

Điều 25: Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác phải 

trực tiếp tổng hợp và báo cáo trước các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Căn cứ 

vào báo cáo trên, Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động 

của Công ty.  

2. Thành viên HĐQT không điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT và các cổ đông về việc 

bảo đảm rằng các thành viên HĐQT điều hành tuân thủ chính sách và định hướng của công 

ty.  

3. Các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện nghị 

quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị đã ban hành để kiến nghị với Hội đồng 

quản trị sửa đổi (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện 

hành.  

Điều 26: Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị để quản lý hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị khác đảm nhận các lĩnh vực công việc 

do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và báo cáo với Hội đồng quản trị. Các thành viên 

Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm nhiệm các chức danh điều hành sản xuất kinh 

doanh khác.  

2. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, một năm họp định kỳ bốn (04) lần và có thể 

họp bất thường để giải quyết những vấn đề khẩn cấp của công ty khi cần thiết do Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác, Ban kiểm soát hoặc 

ít nhất 02 thành viên HĐQT đề nghị. Trường hợp đột xuất hoặc khẩn cấp, có thể bằng các 

phương tiện thông tin phổ biến khác, có xác định và không hạn định thời gian 
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3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị điều khiển và phải có sự 

hiện diện của ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên mới hợp lệ và phải 

được ghi biên bản đầy đủ để lưu giữ tại công ty.  

4. Những vấn đề cần phải quyết định ngay, không thể triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy 

định được xử lý bằng chế độ hội ý giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc và 

các thành viên Hội đồng quản trị (có thể họp, hoặc trao đổi miệng, bằng điện thoại) sau đó 

báo cáo lại Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất. 

5. Tùy theo nội dung cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào Điều lệ Công ty để 

quyết định mở rộng thành phần mời dự họp. Thành viên được mời có quyền tham gia ý 

kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.  

Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng Quản trị đóng vai trò trung tâm trong cơ cấu quản trị công ty, chịu trách nhiệm 

trước các cổ động về hoạt động của Công ty.  

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc thông qua kế hoạch chiến lược của 

công ty. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm về những công việc: rà soát và thảo luận kế 

hoạch chiến lược với Ban Giám đốc; yêu cầu chỉnh sửa, thậm chí phản đối một phần kế 

hoạch chiến lược trước khi chính thức được thông qua.  

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát tình hình kinh doanh của công ty thông qua việc 

đưa ra các quy trình rà soát các kế hoạch của Ban Giám đốc để đưa ra các kế hoạch hành 

động cho: Kế hoạch chiến lược; Kế hoạch triển khai công việc kinh doanh thực tế của công 

ty theo các mục tiêu của kế hoạch chiến lược; Chức năng theo dõi và báo cáo về thực hiện 

kinh doanh.  

4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản trị rủi ro: nhận diện và đánh giá các loại rủi ro; 

Hoạch định chính sách quản trị rủi ro và thiết lập các thủ tục theo dõi, báo cáo định kỳ về 

quy trình quản trị rủi ro.  

5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quy hoạch cán bộ, lập kế hoạch kế tục và thay thế các cán 

bộ quản lý cấp cao kể cả Tổng Giám đốc.  

6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng và thông qua chương trình quan hệ với nhà đầu 

tư và chính sách thông tin liên lạc phù hợp với các cổ đông.  

7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo có các hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin 

quản lý tương xứng để hỗ trợ cho hoạt động công ty, đảm bảo độ tin cậy trong các quy trình 

trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho theo dõi kiểm soát báo cáo. Cụ thể:  

- Thỏa thuận với Tổng Giám đốc về việc đạt được các mục tiêu cụ thể;  

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành hoạch định các chính sách, ra quyết định 

triển khai các hoạt động để đạt được các mục tiêu đề ra.  

- Có thể thay đổi các mục tiêu và hạn chế các thẩm quyền của Tổng Giám đốc điều 

hành  

- Cùng với Tổng Giám đốc xây dựng nội dung công việc cụ thể và giới hạn thẩm 

quyền đối với các vị trí trong Ban giám đốc,  
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- Chỉ định Thư ký công ty và đảm bảo rằng Thư ký công ty là người có năng lực để 

thực hiện các tư vấn và dịch vụ cần thiết cho các thành viên HĐQT, và khi được yêu 

cầu, nếu thích hợp, thực hiện việc bãi miễn Thư ký công ty. 

Điều 28: Cuộc họp Hội đồng quản trị  

Các quy định về triệu tập cuộc họp HĐQT, điều kiện tổ chức họp và cách thức biểu quyết tại cuộc 

họp HĐQT được quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và Điều 153 Luật Doanh nghiệp.  

Thông qua các quyết định của HĐQT:  

1. Biểu quyết: 

- Mỗi thành viên HĐQT hoặc người thay thế thành viên HĐQT, và các người được ủy quyền 

tham dự họp sẽ có một phiếu biểu quyết.  

- HĐQT sẽ thông qua nghị quyết và ra quyết định theo đa số (hơn 50%) trên số thành viên 

HĐQT tham dự họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, thì Chủ 

tịch HĐQT sẽ có một lá phiếu quyết định.  

2. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT có quyền biểu 

quyết bằng văn bản theo các thủ tục sau:  

i. Gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo các tài liệu có liên quan đến việc thông qua 

Nghị quyết cho các thành viên HĐQT; và  

ii. Các thành viên HĐQT biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT ghi trong Thông báo lấy 

ý kiến;  

iii. Chủ tịch HĐQT cử ra Ban kiểm phiếu do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban để kiểm tra kết 

quả kiểm phiếu;  

iv. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết 

và Quyết định của HĐQT về các vấn đề đã được các thành viên HĐQT thông qua.  

Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như một nghị quyết được các thành viên HĐQT thông 

qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.  

3. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến: 

Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức khác mà 

trong đó một hoặc tất cả thành viên HĐQT ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là từng 

thành viên HĐQT tham gia có thể:  

i. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; và  

ii. Nếu muốn, thành viên HĐQT có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một 

cách đồng thời.  

iii. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa 

điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT 

đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc 

họp hiện diện;  

iv. Việc biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp thực hiện theo hình thức giơ tay trực tiếp. Thư 

ký cuộc họp ghi nhận kết quả biểu quyết;  
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v. Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết 

của HĐQT về các vấn đề đã được các thành viên HĐQT thông qua. 

Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như một nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua 

tại một cuộc họp trực tiếp được triệu tập và tổ chức hợp lệ. 

4. Việc ghi chép, thông qua, lưu giữ Biên bản họp hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định 

tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ công ty. Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

được thông báo theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của công ty niêm 

yết.  

Điều 29: Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị 

công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty 

theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Quyền hạn, trách nhiệm của Người 

phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty quy định tại Điều 38 Điều lệ công ty.  

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty:  

- Không phải là người đang làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty.  

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức 

chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính 

của pháp luật và của Công ty.  

- Về trình độ: phải là người hiểu biết về pháp luật.  

Chương IV 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 30: Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên  

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và 

Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình 

hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu 

của Kiểm soát viên.  

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo 

đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty đại chúng có thể 

hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty.   

Điều 31: Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn Kiểm soát viên  

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế.  

2. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có 

thể không phải là cổ đông của công ty.  

3. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:  
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a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;  

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo 

tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.  

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do 

Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú 

tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Điều 32: Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên  

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 21 Quy chế 

này.  

2. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty 

và Quy chế này;  

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 

kháng;  

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;  

d. Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.  

3. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;  

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật này và Điều lệ công ty;  

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi 

chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. 

2. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề сụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty. 

3. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.  

4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông:  

- Về những sự kiện tài chính bất thường, những ưu khuyết điểm trong quản lý tài chính của 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc với ý kiến độc lập của mình. Chịu trách nhiệm cá nhân 

về những đánh giá và kết luận của mình;  

- Về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ là lập sổ kế 

toán, báo cáo tài chính và báo cáo khác của Công ty;  

- Về tính trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 
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Công ty;  

5. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.  

6. Được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về hoạt động kinh 

doanh của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.  

7. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.  

 

Điều 34: Cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát  

1. Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp chủ trì kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm tổ chức, phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. 

Mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và 

Luật doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban kiểm soát và trước Đại hội đồng cổ 

đông.  

2. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể, sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của 

Ban nhưng không được họp ít hơn 02 lần trong 01 năm. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có 

ít nhất 2/3 thành viên của Ban kiểm soát có mặt. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì 

các cuộc họp của Ban. Trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng, Trưởng Ban kiểm soát 

phải ủy quyền cho một thành viên khác trong Ban kiểm soát chủ trì. 

3. Khi cần thiết Ban kiểm soát có quyền tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị nhưng phải 

được Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị nhưng 

không được quyền tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết định của Hội đồng 

quản trị thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản và trực tiếp báo cáo trước 

Đại hội đồng cổ đông gần nhất.  

Chương V 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 35: Tổng giám đốc   

1. Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 

Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện 

các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và chủ động điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.  

Điều 36:  Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng  

1. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc và điều kiện làm Tổng Giám đốc:  

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.  

- Là cổ đông của Công ty hoặc là người không phải cổ đông nhưng có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.  

- Trung thực, mẫn cán và có uy tín.  
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2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng Giám đốc:  

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.  

- Là người có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh của Công 

ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện các công việc được giao trong lĩnh vực phân 

công.  

- Có trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp đại học 

- Do Tổng Giám đốc lựa chọn và giới thiệu cho Hội đồng quản trị.  

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm làm Kế toán trưởng công ty  

- Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định của pháp luật kế 

toán  

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức 

chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính 

của pháp luật và của Công ty  

- Về trình độ:  

• Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.  

• Thời gian công tác thực tế là kế toán ít nhất (05) năm.  

Điều 37:  Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao 

- Hội đồng quản trị công ty là cơ quan trực tiếp thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấp 

nhận từ chức đối với cán bộ quản lý cấp cao.  

- Đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị đề xuất, nhận xét, đánh giá đối với cá nhân cán 

bộ được đề xuất.  

- Đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Tổng Giám đốc đề xuất lựa chọn cán bộ để 

giới thiệu cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tiêu chuẩn và nhu cầu công việc của vị trí cần 

bổ nhiệm.  

- Sau khi tập hợp danh sách các ứng viên để bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng; Hội đồng quản trị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Hội đồng 

quản trị. Nếu ứng viên đạt tối thiểu 2/3 ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội 

đồng quản trị thì Hội đồng quản trị ra nghị quyết bổ nhiệm vào vị trí đã biểu quyết.  

Điều 38:  Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý cấp cao 

1. Cán bộ quản lý cấp cao xin từ chức phải làm đơn gửi cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 

trị phải xem xét và ra quyết định trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi tiếp nhận đơn từ chức. 

Trong thời gian chưa có ý kiến chuẩn y của Hội đồng quản trị thì cán bộ quản lý cấp cao đó 

vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm.  

2. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao trong các trường hợp sau:  

- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ;  

- Sức khoẻ không đảm bảo để tiếp tục công tác;  
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- Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công ty, vi phạm pháp 

luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động.  

Điều 39:  Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao; Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của Luật chứng khoán.  

Chương VI 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 40: Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc  

1. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng các phương án hoạt động để 

trình Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Khi phát hiện những vấn đề không có lợi cho công ty, Tổng Giám đốc báo cáo với Hội đồng 

quản trị để ra quyết định điều chỉnh. Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại thì Tổng 

Giám đốc vẫn phải thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng có quyền bảo lưu 

ý kiến và kiến nghị trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.  

2. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định 

của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của nhà nước và báo cáo giải 

trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể 

đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp 

luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị.  

3. Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường 

hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ...) nhưng phải chịu trách nhiệm 

về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông trong thời gian gần nhất.  

4. Tổng Giám đốc phải báo cáo trong các cuộc họp HĐQT về các vấn đề sau: các vấn đề ảnh 

hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của công ty, ảnh hưởng đến công ty, cổ đông và thị 

trường; cơ cấu tổ chức công ty, các hệ thống hiện có nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo cấp 

cao của công ty và hiệu quả của chúng  

5. Tổng Giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ và kém hiệu quả từng thời kỳ và kế hoạch khắc 

phục trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp thua lỗ liên tục và 

không xây dựng được phương án tích cực thì Hội đồng quản trị sẽ bãi nhiệm Tổng Giám 

đốc.  

Điều 41: Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám 

đốc và cán bộ quản lý  

1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì công tác đánh giá các cán bộ quản lý từ Tổng Giám đốc, 

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng ban trên cơ sở căn cứ vào Quy chế thi đua khen 

thưởng của Công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng bộ phận và của toàn công ty để 

phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
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- Hoàn thành nhiệm vụ,  

- Không hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 42: Quy trình khen thưởng 

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám 

đốc; Tổng Giám đốc tổng hợp, trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với các 

cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

2. Chế độ tiền thưởng:  

- Bằng tiền  

- Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên.  

Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty và nguồn hợp pháp khác.  

3. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức khen 

thưởng. 

Điều 43: Xử lý vi phạm và kỷ luật  

1. Hàng năm, công ty căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định 

mức độ kỷ luật, hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. Thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý không 

hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý 

khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy định của Công ty 

thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công 

ty, cổ đông hoặc người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  

Chương VII 

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 44: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác   

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý 

khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các 

văn bản pháp luật liên quan.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý 

khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin 

có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý 

khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao 

dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát 

trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của 

đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các 

nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho 
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thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý 

khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ 

cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.  

Điều 45: Giao dịch với người có liên quan  

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng 

văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.  

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp 

vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát 

các giao dịch mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của Công ty.  

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan 

tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.  

Điều 46: Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối 

tượng này 

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có 

liên quan của cổ đông đó là cá nhân.  

2. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và 

người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân  

3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan 

của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:  

a. Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng 

tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, 

tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;  

b. Trường hợp pháp luật có quy định khác.  

4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận:  

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá 

nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;  

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà 

công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo 

nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông 

hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;  

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh 

trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng 

giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo 

quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với một trong các đối tượng sau:  

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;  

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần 
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phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;  

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp;  

c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo 

cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.  

5. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan 

hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người điều hành khác chỉ được thực hiện khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.  

Điều 47: Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty  

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến 

Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.  

2. Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường và xã hội 

Chương VIII 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT 

Điều 48: Báo cáo  

Định kỳ hàng năm, công ty phải có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về việc thực hiện quản trị 

công ty theo quy định của Quy chế với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 49: Giám sát   

1. Công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan và các cổ đông công ty phải chịu sự giám sát về 

quản trị công ty của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, SGDCK Hà Nội và các cơ quan có 

thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.  

2. Công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông 

tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty và giải trình các sự việc liên 

quan theo yêu cầu của UBCKNN trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.  

Điều 50: Hiệu lực thi hành  

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 bao gồm 8 Chương 

50 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2024.  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

132  

Luật 

Dbảyết 

ĐHĐC

Đ.Điều 

5: 

Danh ổ 

đông có 
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CĂN CỨ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2.  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, 

nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng 

quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng 
quản trị. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Công ty: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2. 

2. Ban Tổng Giám đốc: gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Công ty. 

3. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật 

Doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị điều hành: là Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm 

tham gia điều hành các hoạt động hàng ngày của một phần hay toàn bộ Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: là thành viên HĐQT không phải là Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác được HĐQT 

bổ nhiệm. 

6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện 

quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp. 

7. Người điều hành Công ty: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Tùy theo 
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nhu cầu quản lý Công ty trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị Công ty có thể bổ nhiệm các 

người điều hành khác. 

8. Thành viên Ban kiểm soát và Kiểm soát viên được hiểu tương tự như nhau. 

9. Các thuật ngữ khác được viện dẫn trong Quy chế này có cùng định nghĩa được quy định tại Điều lệ 

của Công ty. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu 

trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 

đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển 

của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các 

thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị 

trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ 

đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo 
luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty 

con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, 

công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty 

với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản 

lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp 
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luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản 

trị nếu công ty đã niêm yết. 

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người 

quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh 

doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo 

yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do 

Điều lệ công ty quy định. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 

a. Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành 

viên. Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong từng 

thời kỳ. 

b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập của công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.  

c. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 

đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế 

và tiếp quản công việc. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 
 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. 

b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi Công ty đã niêm yết phải đảm bảo quy 
định sau:  

i. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 03 đến 05 thành viên;  

ii. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 

iii. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 
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Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và phải là cổ đông của Công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 

năm (05) công ty khác; 

d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản 
trị Công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, Thành viên độc lập HĐQT 

phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh 

nghiệp 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không 

còn là thành viên độc lập. Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều 

kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không 

còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị có liên quan. 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải 
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bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường 

hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì 

phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người 

được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch 

Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định 

mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty 

có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ 

đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành 

chính; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác với vai trò Người phụ trách quản trị Công ty. 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 

miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 
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4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 

thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy 

định của Điều lệ Công ty.  

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 

viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp 

gần nhất. 

Điều 10.  Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 

người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ 

đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người 

lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị 

thực hiện như sau: 

a. Nếu các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông 

báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước ít nhất 15 ngày trước ngày khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác 

đề cử. 

c. Số lượng ứng viên tối đa mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Khoản 1 Điều này có 

quyền đề cử, ứng cử được xác định như sau: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được 

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.  

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 
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số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội 

đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền sử dụng tổng số 

quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi 

ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình 

cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử 

viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa 

được phép bầu. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Nếu có 

nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số người cần bầu không thực hiện 

được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu 

cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông 

trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này 

trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung 

thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên 

Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao 

gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;  

b) Trình độ chuyên môn;  

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 
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e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 

chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 

theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ 

đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công 
ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của 

pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp 

đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người 

quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng 
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và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội 

đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và 

quyền lợi khác của những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công 

ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác;  

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của công ty; 

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ công ty 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 

bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản 

trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp 

luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành 

viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân 

về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông 

qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của 

Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói 

trên. 

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng 

giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn 

đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên 
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có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với 

một trong các đối tượng sau: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý 

khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông 

của Công ty và những người có liên quan của họ; 

c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 
nghiệp.  

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và 

gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết 

định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị 

có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối 

thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 

Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 

bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan 

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban 

Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được 

yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
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a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách 

và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát; 

f) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị được quyền thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các tiểu ban khác tùy theo tình 

hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 

quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành 

viên bên ngoài, cụ thể thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định. Hoạt động của 

tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị quyết định quy 

chế tổ chức hoạt động và quyền, nghĩa vụ của từng tiểu ban. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu 

lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty. 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có 

nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 

thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 
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3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, 

vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp 

Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời 

họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể 

thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp 

phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời 

họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc 

phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng 

thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo 

đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên 

Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp 

sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 



14 

 

tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người 

dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền 

cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp 

tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

13. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức 

theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 

viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng 

thời. 

 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng 

phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm 

thông qua Điều lệ công ty hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều 

lệ công ty và Quy chế này, thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là 

“có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm 

thành viên Hội đồng Quản trị đông nhất tập hợp lại hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa 

điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một 

cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ 

ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này. 

14. Hội đồng Quản trị có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết 

định được xem là thông qua khi có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng Quản trị sau 

đây: 

a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị; 

b. Số lượng thành viên tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu được 
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quy định giống như họp Hội đồng Quản trị theo thông lệ. 

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị 

thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông 

qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ 

ký của thành viên. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị  

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới 

hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước 

ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, 

tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành 

viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu 

lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký 

biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản 

họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra 

đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty 

và pháp luật có liên quan. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 
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5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì 

nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính;  

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để 

thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo 

kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục 

ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng 

chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả 

kinh doanh.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được 

tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức 

thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc 

nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị 

làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài 

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù 

lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận 

hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách 

nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người 

có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:  

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của 
mình, bao gồm:  

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà thành viên này có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 

những người có liên quan của thành viên này cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.  

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công 

ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công 

việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình 

bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa 

số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc 

không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó 
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thuộc về Công ty. 

 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công 

việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm 

chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội 

đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý 

kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét 

quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên 

Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải 

được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều 

hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc 

giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối 

hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản 

trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực 

hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 bao gồm 07 
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chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..tháng…… năm 2024. 

 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CĂN CỨ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2. 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Quy chế công bố thông tin này (gọi tắt là “Quy chế”) được ban hành nhằm đảm bảo tuân thủ các 

quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng đối với Công ty cổ phần Xây 

Lắp Thương Mại 2 (gọi tắt là “Công ty”) và các nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin 

được quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Quy chế công bố thông tin và các quy định 

pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần 

xây lắp Thương Mại 2. Đồng thời, quy định việc phối hợp thực hiện giữa các Phòng ban, cá nhân 

thuộc Công ty và các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty bao gồm: 

1. Người thực hiện công bố thông tin; 

2. Bộ phận công bố thông tin; 

3. Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ; 

4. Trưởng các Phòng ban Công ty;  

5. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định của pháp luật; 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 
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Điều 4. Giải thích từ ngữ và viết tắt 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người nội bộ của Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản 

trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, 

Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát 

viên); thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông 

tin; 

2. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc 

vốn góp của doanh nghiệp; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm 

soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung 

một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, 

con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu 

của cá nhân đó; 

đ) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

e) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

3. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin bao gồm: 

a) Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ; 

b) Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan trong nước hoặc nước ngoài sở hữu từ 5% trở lên 

số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; 

c) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của Công ty; 

d) Cổ đông, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền 

biểu quyết của Công ty; 

đ) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty; 

4. Ngày công bố thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố 

thông tin quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này. 
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Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin 

1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Việc công 

bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh 

quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, 

thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài 

khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý. 

2. Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin 

công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông 

tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công 

bố trước đó. 

3. Các đối tượng công bố thông tin khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó đăng ký giao dịch về nội 

dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin 

công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này và các đối tượng công 

bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước và Sở giao dịch chứng khoán 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin 

cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 

Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công khai thông tin. 

 

4. Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực 

hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện. 

5. Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo 

cáo như sau: 

a) Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu 

giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này 

phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố 

thông tin tối thiểu là 05 năm; 

b) Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu 

giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu 

là 05 năm. 
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6. Thông tin được công bố bằng tiếng Việt. 

Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin 

1. Công ty phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 01 người đại diện theo pháp luật 

hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin. 

2. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về 

thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công 

bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin 

đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế 

thực hiện công bố thông tin. Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên 

còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố 

thông tin; 

3. Công ty phải báo cáo thông tin về người thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền 

hoặc thay đổi người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung báo cáo thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính.  

4. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin là cá nhân có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố 

thông tin hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức khác hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố 

thông tin. 

 

Điều 7. Phương tiện công bố thông tin 

1. Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: 

a) Trang thông tin điện tử (website) của Công ty; 

b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

c) Trang thông tin điện tử hoặc phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán; 

d) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,…); 

2. Cách thức báo cáo, công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước, phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo 

hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 

 

 



6  

 

 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 8. Công bố thông tin định kỳ 

Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Phụ lục I đính kèm Quy chế này. 

Điều 9. Công bố thông tin bất thường 

Công ty thực hiện công bố thông tin bất thường theo quy định tại Phụ lục II đính kèm Quy chế 

này. 

Điều 10. Công bố thông tin theo yêu cầu 

Công ty thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu theo quy định tại Phụ lục III đính kèm Quy chế 

này. 

Điều 11. Công bố thông tin của các đối tượng khác 

Công ty thực hiện công bố thông tin của các đối tượng khác theo quy định tại Phụ lục III đính 

kèm Quy chế này. 

Điều 12. Công bố thông tin chào mua công khai  

Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chào mua công khai. 
 

CHƯƠNG III 

QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN  

Điều 13. Cung cấp và Xử lý thông tin  

1. Khi phát sinh vấn đề hoặc nội dung cần công bố thông tin theo quy định, các bộ phận liên 

quan phải ngay lập tức gửi báo cáo đến Người thực hiện công bố thông tin hoặc bộ phận phụ 

trách công bố thông tin của Công ty theo thời gian quy định của từng loại thông tin phải công bố; 

2. Khi nhận được thông tin do các bộ phận có liên quan cung cấp, Người thực hiện công bố 

thông tin hoặc bộ phận phụ trách công bố thông tin thực hiện theo trình tự: 

a) Kiểm tra thông tin; 

b) Đối chiếu với các quy định về công bố thông tin; 

c) Soạn thảo văn bản và biểu mẫu công bố thông tin (nếu có); 

d) Người thực hiện công bố thông tin hoặc bộ phận phụ trách công bố thông tin trình Ban 
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lãnh đạo Công ty theo thẩm quyền phụ trách để xem xét, phê duyệt nội dung công bố thông 

tin. 

Điều 14. Báo cáo và công bố thông tin 

Sau khi nội dung công bố thông tin được phê duyệt tại điểm d khoản 2 Điều 13 của Quy chế này, 

Người thực hiện công bố thông tin hoặc bộ phận phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố 

trên các phương tiện công bố thông tin được quy định tại Điều 7 của Quy chế này. 

Điều 15. Lưu trữ thông tin 

Thông tin sau khi công bố và báo cáo sẽ được lưu trữ nhằm phục vụ hoạt động tham khảo, tra 

cứu và kiểm tra khi cần thiết: 

1. Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ 

dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu 

giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu là 05 năm; 

2. Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và 

truy cập được trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu là 05 năm. 

Điều 16. Tạm hoãn công bố thông tin  

1. Công ty được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng (ví 

dụ như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác) và phải báo 
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cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm hoãn công bố thông 

tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng 

thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin. 

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, Công ty có trách nhiệm công bố 

đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan  

1. Theo dõi và thực hiện đúng quy trình thực hiện báo cáo và công bố thông tin; 

2. Phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Người thực hiện công bố 

thông tin hoặc bộ phận công bố thông tin; 

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của những thông tin đã cung cấp cho Người 

thực hiện công bố thông tin hoặc bộ phận công bố thông tin. 

Điều 18. Trách nhiệm của Người thực hiện công bố thông tin và bộ phận công bố thông tin 

1. Người thực hiện công bố thông tin và bộ phận công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật; 

2. Người thực hiện công bố thông tin và bộ phận công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ công bố thông tin một cách cẩn trọng, trung thực. 

 

 

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19. Hiệu lực 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định. 

2. Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cán bộ, nhân viên trong Công ty và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

3. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động công bố thông tin 

của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có quy định mới của 

pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó 

đương nhiên được áp dụng và sẽ điều chỉnh hoạt động công bố thông tin của Công ty. 
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4. Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2 bao gồm 5 chương, 19 điều 

và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …....tháng…….năm 2024 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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PHỤ LỤC I 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2) 
 

 

Stt Nội dung chính công bố thông tin Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 

 

 

1 

 

 

Báo cáo tài chính năm được kiểm 

toán bởi tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày tổ chức kiểm toán ký báo 

cáo kiểm toán nhưng không 

vượt quá 90 ngày, kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

 

 

Báo cáo tài chính 

phải bao gồm đầy 

đủ các báo cáo, phụ 

lục, thuyết minh 

theo quy định pháp 

luật về kế toán 

doanh nghiệp. 

Báo cáo tài chính 

công bố bao gồm: 

báo cáo tài chính 

riêng lẻ của Công 

ty và báo cáo tài 

chính hợp nhất theo 

quy định pháp luật 

về kế toán doanh 

nghiệp 

Stt Nội dung chính công bố thông tin Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 
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  ngày, kể từ ngày kết thúc quý.   

Khi công bố Báo cáo tài chính, Công ty phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với 

báo cáo cùng kỳ năm trước; 

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại; 

c) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc 

ngược lại.  

 

 

 

2 

 

 

 

Báo cáo thường niên 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày công bố báo cáo tài chính 

năm được kiểm toán nhưng 

không vượt quá 110 ngày, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

 

 

Theo mẫu quy định 

tại Thông tư số 

96/2020/TT-BTC 
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Báo cáo tình hình quản trị Công ty 

 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày kết thúc 06 tháng đầu năm 

và kết thúc năm dương lịch. 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

 

 

Theo mẫu quy định 

tại Thông tư số 

96/2020/TT-BTC 
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Stt Nội dung chính công bố thông tin Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

4 
Công bố thông tin về họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 

   

 

 

 

4.1 

 

 

Công bố thông tin về việc họp Đại 

hội đồng cổ đông và tài liệu họp 

 

 

Tối thiểu 21 ngày trước ngày 

khai mạc họp 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

 

 

 

 

4.2 

 

 

Biên bản họp, nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 

 

 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi 

ban hành Nghị quyết 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 
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PHỤ LỤC II 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2) 

 

Ghi chú:  

1. Thông tin được công bố tại: 

- Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán; 

- Trang thông tin điện tử (Website) của Công ty. 

2. Thông tin dưới đây được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. 

3. Khi công bố thông tin về các sự kiện dưới đây, Công ty phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu 

có). 

 

Stt Nội dung chính Công bố thông tin 

1 Giải trình Báo cáo tài chính của Công ty 

 

2 

Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh 

toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này 

 

3 

Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn 

bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ 

sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động 

4 
Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
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Stt Nội dung chính Công bố thông tin 

 bản). 

 

5 

Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu 

kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng 

khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán 

6 Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu 

 

 

7 

Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá 

sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm; thành lập mới hoặc đóng 

cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển 

trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty 

 

8 

Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy 

định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp 

kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký 

9 
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, 

người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty  

10 Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

 

11 

Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ. Đồng thời, 

công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo 

mẫu quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC 

12 
Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài 

chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét 

13 Khi nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
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Stt Nội dung chính Công bố thông tin 

 người nội bộ của công ty 

14 
Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt 

vi phạm pháp luật về thuế 

15 Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp 

16 
Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác 

nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó 

17 Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty 

18 Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ 

 

19 

Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty 

liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên 

kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết 

20 Các trường hợp khác được quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC 
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PHỤ LỤC III 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2 ) 

I. Công bố thông tin theo yêu cầu 
 

Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 

 

 

1 

 

 

Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến lợi ích hợp 

pháp của nhà đầu tư. 

 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ 

khi nhận được yêu cầu của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, 

Sở giao dịch chứng khoán 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

Nội dung thông tin 

công bố theo yêu cầu 

phải nêu rõ sự kiện 

được Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở 

giao dịch chứng khoán 

yêu cầu công bố; 

nguyên nhân và đánh 

giá của công ty về tính 

xác thực của sự kiện đó, 

giải pháp khắc phục 

(nếu có). 

 

 

 

 

2 

 

 

Khi có thông tin liên quan đến 

công ty ảnh hưởng lớn đến giá 

chứng khoán và cần phải xác 

nhận thông tin đó. 

 

 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ 

khi nhận được yêu cầu của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, 

Sở giao dịch chứng khoán 

 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

 

II. Công bố thông tin về các hoạt động khác 
 

Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

1 
Công bố thông tin Báo cáo tài 

chính khi Công ty thay đổi kỳ 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày tổ chức kiểm toán ký báo 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Báo cáo tài chính cho 

giai đoạn giữa 02 kỳ kế 
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Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 kế toán cáo kiểm toán nhưng không 

quá 90 ngày kể từ ngày bắt 

đầu của năm tài chính mới. 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty 

toán của năm tài chính 

cũ và năm tài chính mới 

theo quy định pháp luật 

về  kế  toán  doanh 

nghiệp 

 

 

 

 

2 

Công bố thông tin về hoạt 

động chào bán, phát hành, 

niêm yết, đăng ký giao dịch và 

báo cáo sử dụng vốn theo quy 

định pháp luật về chào bán, 

phát hành chứng khoán, niêm 

yết, đăng ký giao dịch chứng 

khoán 

 

 

Công bố thông tin theo quy 

định pháp luật về chào bán, 

phát hành chứng khoán, niêm 

yết, đăng ký giao dịch chứng 

khoán. 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Công bố thông tin về tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài 

 

 

Công bố thông tin theo quy 

định pháp luật chứng khoán 

hướng dẫn hoạt động đầu tư 

nước ngoài trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

-  Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam; 

- Website Công ty. 

 

4 
Công bố thông tin ngày đăng 

ký cuối cùng thực hiện quyền 
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Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 cho cổ đông hiện hữu    

 

 

 

 

4.1 

 

 

Công bố thông tin ngày đăng 

ký cuối cùng thực hiện quyền 

cho cổ đông hiện hữu (ngoại 

trừ điểm 4.2 dưới đây) 

 

 

 

 

Tối thiểu 10 ngày trước ngày 

đăng ký cuối cùng dự kiến 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam; 

- Website Công ty. 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

Công bố thông tin về ngày 

đăng ký cuối cùng dự kiến 

thực hiện quyền cho cổ đông 

hiện hữu để tham dự họp Đại 

hội đồng cổ đông 

 

 

 

 

Tối thiểu 20 ngày trước ngày 

đăng ký cuối cùng dự kiến 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam; 

- Website Công ty. 
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PHỤ LỤC IV 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần xây lắp Thương Mại 2 ) 

1. Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 

công ty 

Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 

 

 

 

1 

Tổ chức, cá nhân công bố thông 

tin và báo cáo khi trở thành cổ 

đông lớn/ nhóm người có liên 

quan sở hữu từ 5% trở lên cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày trở 

thành cổ đông lớn/ nhóm 

người có liên quan sở hữu 

từ 5% trở lên cổ phần có 

quyền biểu quyết của công 

ty 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty (trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được báo cáo) 

- Quy định 1, 2, 3 

không áp dụng đối với 

các đối tượng không 

chủ động thực hiện giao 

dịch trong trường hợp 

thay đổi tỷ lệ nắm giữ 

cổ phiếu có quyền biểu 

quyết phát sinh do công 

ty mua lại cổ phiếu của 

chính mình hoặc công 

ty phát hành thêm cổ 

phiếu. 

- Quy định 1, 2, 3 theo 

mẫu quy định tại Thông 

tư số 96/2020/TT-BTC 

 

 

 

 

2 

Tổ chức, cá nhân công bố thông 

tin và báo cáo về việc không còn 

là cổ đông lớn/ nhóm người có 

liên quan sở hữu từ 5% trở lên cổ 

phần có quyền biểu quyết của 

công ty 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày không 

còn là cổ đông lớn/ nhóm 

người có liên quan sở hữu 

từ 5% trở lên cổ phần có 

quyền biểu quyết của công 

ty 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty (trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được báo cáo) 
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Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 

 

 

 

3 

Cổ đông lớn/ nhóm người có liên 

quan sở hữu từ 5% trở lên cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty 

công bố thông tin và báo cáo khi 

có thay đổi về số lượng cổ phiếu 

sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có sự 

thay đổi trên 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty (trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được báo cáo) 

 

 

2. Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
 

Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Người nội bộ của công ty và 

người có liên quan của các đối 

tượng này phải công bố thông tin, 

báo cáo trước khi thực hiện giao 

dịch khi giá trị giao dịch dự kiến 

trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên 

hoặc giá trị giao dịch dự kiến 

trong từng tháng từ 200 triệu đồng 

trở lên tính theo mệnh giá hoặc 

giá trị chuyển nhượng (đối với 

quyền mua cổ phiếu, quyền mua 

Trước ngày dự kiến thực 

hiện giao dịch tối thiểu 03 

ngày làm việc 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty (trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được báo cáo) 

 

 

 

 

 

Theo mẫu quy định tại 

Thông tư số 

96/2020/TT-BTC 
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Stt Nội dung Thời hạn Nơi công bố/đăng tải Ghi chú 

 trái phiếu chuyển đổi), kể cả 

trường hợp chuyển nhượng không 

thông qua hệ thống giao dịch tại 

Sở giao dịch chứng khoán (như 

các giao dịch cho hoặc được cho, 

tặng hoặc được tặng, thừa kế, 

chuyển nhượng hoặc nhận chuyển 

nhượng  chứng  khoán  và  các 

trường hợp khác) 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

Người nội bộ của công ty và 

người có liên quan của các đối 

tượng này phải báo cáo sau khi 

hoàn tất giao dịch hoặc hết thời 

hạn dự kiến giao dịch (30 ngày). 

Trường hợp hết thời hạn dự kiến 

giao dịch nhưng chưa giao dịch 

hết khối lượng đăng ký thì người 

nội bộ/ người có liên quan của 

người  nội  bộ  phải  giải  trình 

nguyên nhân. 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày hoàn 

tất giao dịch (trường hợp 

giao dịch kết thúc trước 

thời hạn đăng ký) hoặc kết 

thúc thời hạn dự kiến giao 

dịch 

- Hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

giao dịch chứng khoán; 

- Website Công ty (trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được báo cáo) 

 

 

 

 

 

Theo mẫu quy định tại 

Thông tư số 

96/2020/TT-BTC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 

 

 

 

 

QUY CHẾ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024 
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CĂN CỨ:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan 

đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu 

chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.  

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các 

thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá 

nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về 

các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp 

trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích 

hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, 

bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 

khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc 

người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt 

hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm 

và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác; 

4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 

Công ty; 

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh 

tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.  

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên quyền đề cử người vào 

Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: 
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a. Nếu các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc 

họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước ít nhất 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này 

được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên 

Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng 

cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn 

lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

c. Số lượng ứng viên tối đa mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Khoản 1 Điều này có quyền đề cử, 

ứng cử được xác định như sau:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% 

trở lên được đề cử đủ số ứng viên.  

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 

cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 

thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 

có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công 

ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát  

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
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c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan 

đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông 

tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử 

viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 

được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm 

soát được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác; 

e. đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các 

chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các 

quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT  

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 

Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt 

động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 

hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo 

cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có 

liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra 

khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, 

quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 
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cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu 

cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban 

kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, 

không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 

chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại 

Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc 

họp khác của Công ty.  

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và 

kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị 

của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.  

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường 

hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 

Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan 

và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.  

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo 

bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  
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22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng 

quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp 

Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại 

không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty 

trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp 

đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của 

Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.  

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 

thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp 

luật; 

b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; 

c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng 

quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát 

phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được 

Công ty hoàn lại. 
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Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 

hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm 

soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu 

giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung 

sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám 

sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm 

soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành 

viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm 

gần nhất trước thời điểm giao dịch.  

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp 

khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 
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Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định 

sau đây:  

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.  

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập 

với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm 

của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 

quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải 

được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan  

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, 

bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm 

chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc 

cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những 

người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 

10% vốn điều lệ.  

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm 

mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên 

quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại 

hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các 

nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng 

hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 
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Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, 

cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm 

soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc 

chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám 

sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng 

giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 bao gồm 7 Chương, 22 

Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….… tháng …… năm 2024.  

TM. BAN KIỂM SOÁT  

TRƯỞNG BAN  
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